	BỘ Y TẾ


Số:              /BYT-KH-TC

V/v tổng kết 10 năm thực hiện Tiêu chí số 15 trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và 02 năm thực hiện Đề án YTCS theo QĐ 2348/QĐ-TTg.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2019


Kính gửi:   Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/03/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về việc tổng kết 10 năm (2011 – 2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Bộ Y tế được Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá nội dung: “Phát triển Y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn” và kết quả thực hiện Tiêu chí số 15 về Y tế, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020. Để có thể thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố:
1. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh nghiêm túc triển khai việc tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, mục tiêu và chỉ tiêu về lĩnh vực y tế đã được quy định trong nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Tiêu chí số 15 của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới đã được ban hành kèm theo các Quyết định phê duyệt Chương trình: Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012, số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới: Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009, số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013, số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 (xin gửi các biểu mẫu báo cáo và các Quyết định kèm theo).
Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện từng Chỉ tiêu trong Tiêu chí số 15 của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới, trong đó, với mỗi chỉ tiêu đề nghị nêu kết quả đã đạt được đến thời điểm báo cáo, có so sánh với thời điểm bắt đầu thực hiện (tháng 01/2011), kết thúc giai đoạn 1 (đến hết 31/12/2015), giai đoạn đến 31/12/2018 và ước thực hện đến 31/12/2020. Những thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Tiêu chí số 15.
Báo cáo công tác y tế cần phải bám sát theo Đề cương báo cáo 10 năm (từ năm 2011 đến hết 31/12/2018 và ước thực hiện đến hết 31/12/2020) đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG. Báo cáo tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện các nội dung về y tế và gửi báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 15/5/2019.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, phần tổng kết về lĩnh vực y tế sẽ tập trung vào các nội dung: Kết quả việc phát triển hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực y tế; chăm sóc sức khỏe phục vụ người dân nói chung và người dân khu vực khu vực nông thôn nói riêng; phát triển thể chất người việt, dân cư nông thôn; tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng mới và cải tạo trạm y tế xã, phường, thị trấn tỷ lệ các xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng nước hợp vệ sinh; công tác y tế dự phòng; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh; kết quả thực hiện các chính sách y tế, chính sách dân số, giảm tỷ lệ sinh ở nông thôn, chính sách Bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế chung và tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế nhóm đối tượng là người nông dân. Các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số cần phải được phân tích, đánh giá, so sánh từ năm 2011 đến hết 2015, năm 2018 và ước thực hiện đến 31/12/2020, so sánh kết quả đã đạt được của toàn tỉnh với khu vực nông thôn và thành thị để mô tả diễn biến các kết quả đã đạt được khi áp dụng triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân (báo cáo chỉ tiêu của Tiêu chí số 15 theo biểu 1 đính kèm).
2. Sở Y tế lập báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới Y tế cơ sở trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg (báo cáo các chỉ tiêu của Quyết định 2348/QĐ-TTg theo biểu 2 đính kèm).
Để phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo trình Ban Chỉ đạo được nhanh chóng, thuận tiện và đúng hạn, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện lập báo cáo và gửi văn bản về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp và đồng thời gửi File điện tử (File Excel) về Bộ Y tế qua địa chỉ Email: ytcs.khtc@moh.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0912140473./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để ph/hợp);

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Các Bộ KH và ĐT, NN và PTNT;

- Bộ trưởng;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB;

- Viện Chiến lược và CSYT, Viện Dinh dưỡng;

- Lưu: VT, KH-TC2.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn


Tên tỉnh / Thành phố: ………………………..
	
	MẪU BÁO CÁO VỀ CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ
Báo cáo từ năm 2011 đến hết 31/12/2018, ước đến 31/12/2020
..…………………, ngày …… tháng …… năm 2019


MẪU I: CHỈ TIÊU 15 VỀ Y TẾ TRONG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
	
	NỘI DUNG

(Số liệu báo cáo đến hết 31/12)
	Năm

	
	
	2011
	2015
	2018
	Ước TH

2020

	15.1
	Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế
	………
	………
	………
	………

	1
	Tỷ lệ bao phủ BHYT chung trong tỉnh (tính bằng tổng số người có thẻ BHYT / tổng dân số tại thời điểm 31/12):
	………
	………
	………
	………

	2
	Tỷ lệ bao phủ BHYT của riêng nhóm nông dân trong tỉnh (tính bằng tổng số người nông dân có thẻ BHYT / tổng dân số là nông dân tại thời điểm 31/12):
	………
	………
	………
	………

	15.2
	Xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế
	………
	………
	………
	………

	1
	Tổng số xã, phường, thị trấn:
	………
	………
	………
	………

	
	Tổng số xã nông thôn:
	………
	………
	………
	………

	2
	Tổng số xã, phường, thị trấn có trạm y tế xã:
	………
	………
	………
	………

	
	Tổng số xã nông thôn có trạm y tế xã:
	………
	………
	………
	………

	3
	Tỷ lệ % xã đạt CHUẨN / TIÊU CHÍ quốc gia về y tế:
	………
	………
	………
	………

	
	Tỷ lệ % xã nông thôn đạt CHUẨN /TIÊU CHÍ quốc gia về y tế:
	………
	………
	………
	………

	15.3
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị Suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	………
	………
	………
	………

	
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi nông thôn bị Suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	………
	………
	………
	………


MẪU II: BÁO CÁO VỀ CÁC CHỈ TIÊU CỦA QUYẾT ĐỊNH 2348/QĐ-TTg
	TT
	NỘI DUNG

(Số liệu báo cáo đến hết 31/12)
	Năm

	
	
	2017
	2018
	 Ước TH 2020

	1
	Tổng số xã, phường, thị trấn:
	………
	………
	………

	2
	Tổng số xã, phường, thị trấn có trạm y tế xã:
	………
	………
	………

	3
	Kết quả phân loại xã: (phân loại 3 vùng theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế)
	………
	………
	………

	
	Tổng số xã vùng 1:
	………
	………
	………

	
	Tổng số xã vùng 2:
	………
	………
	………

	
	Tổng số xã vùng 3:
	………
	………
	………

	4
	Tỷ lệ % xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, trong đó:
	………
	………
	………

	
	Số xã vùng 1 đạt tiêu chí quốc gia theo QĐ 4667:
	………
	………
	………

	
	Số xã vùng 2 đạt tiêu chí quốc gia theo QĐ 4667:
	………
	………
	………

	
	Số xã vùng 3 đạt tiêu chí quốc gia theo QĐ 4667:
	………
	………
	………

	5
	Tỷ lệ % TYT xã, phường, thị trấn đã thực hiện được 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật tuyến xã:
	………
	………
	………

	6
	Tỷ lệ % TTYT huyện đã thực hiện được 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật tuyến huyện:
	………
	………
	………

	7
	Tỷ lệ % TYT xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện KCB BHYT:
	………
	………
	………

	8
	Tổng số trạm y tế xã đã có hợp đồng khám BHYT:
	………
	………
	………

	
	Tỷ lệ %:
	………
	………
	………

	9
	Tỷ lệ % dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe:
	………
	………
	………


==========o0o==========












PAGE  
2

